
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

200908-

0002

Ngô Thị 

Ngọc 
Tuyết 272528518 09/08/2012

Công an 

Đồng Nai
13/09/1997

301/T, ấp Phúc 

Nhạc 2, xã Gia Tân 

3, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4371 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

200908-

0004

Nguyễn Thị Cẩm 184313371 24/11/2014
Công an 

Hà Tĩnh
18/08/1997

Xóm 9, xã Hƣơng 

Giang, huyện Hƣơng 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng 

công nghệ 

và thƣơng 

mại Hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4372 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

200908-

0015

Lê Đức Hiến 271350151 20/04/2010
Công an 

Đồng Nai
26/08/1980

358, Ngũ Phúc, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4373 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

200908-

0017

Nguyễn Thị 

Yến 
Nhi 272263741 30/06/2020

Công an 

Đồng Nai
20/04/1991

Tổ 3, ấp 6, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4374 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

200907-

0001

Lê Thị 

Thanh 
Thảo 285578234 08/03/2013

Công an 

Bình 

Phƣớc

31/03/1996

xã Lộc Thịnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phƣớc

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế Kỹ 

Thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4375 Cấp mới

1. Hồ sơ đủ điều kiện (44 HS)

a. Cấp mới (42 HS)

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

(Kèm Quyết định số 978/QĐ-SYT ngày  14 tháng 9 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 76)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

6

000.00.1

2.H19-

200907-

0004

Nguyễn Thị Hiền 250932663 01/08/2013
Công an 

Lâm Đồng
18/08/1993

Thôn Tân Xuân, xã 

Gia Viễn, huyện Cát 

Tiên, tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4376 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

200907-

0005

Nguyễn 

Cảnh 
Sơn 186211141 31/10/2014

Công an 

Nghệ An
08/08/1985

xã Thanh Phong, 

huyện Thanh 

Chƣơng, tỉnh Nghệ 

An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp y 

dƣợc Hà 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4377 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

200907-

0006

Đặng Thủy Tiên 241212904 07/07/2007
Công an 

Đăk Lăk
02/10/1991

227D/2, khu phố 

1B, phƣờng An Phú, 

thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4378 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

200907-

0025

Lê Thị 

Kiều 
Hƣơng 271644080 18/12/2018

Công an 

Đồng Nai
28/08/1985

253 KDC 6, ấp 2, xã 

Gia Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

tây Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4379 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

200907-

0026

Hoàng Thị 

Lan 
Anh 272567786 30/11/2012

Công an 

Đồng Nai
08/03/1997

56/1, ấp 2, xã Bàu 

Cạn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4380 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

200907-

0028

Nguyễn Thị 

Kim 
Uyên 271248698 16/08/2007

Công an 

Đồng Nai
09/11/1977

302, tổ 9, khu phố 1, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2001

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc 4381 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

12

000.00.1

2.H19-

200904-

0002

Nguyễn 

Trần Kim 
Nguyên 272536413 30/07/2019

Công an 

Đồng Nai
26/02/1996

521B, khu phố 3, 

phƣờng An Hoà, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4382 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

200904-

0003

Hoàng Thị Yến 281313210 01/09/2017

Công an 

Bình 

Dƣơng

27/05/1986

54A/25, khu phố 

Bình Quới A, 

phƣờng Bình Chuẩn, 

thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật Bình 

dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4383 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

200904-

0005

Đinh Văn Điểm 271666169 05/08/2019
Công an 

Đồng Nai
02/09/1959

1892, tổ 27, khu phố 

Vƣờn Dừa, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng 

đại việt sài 

gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4384 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

200904-

0009

Lê Thị Vẹn 3552218997 12/09/2012
Công an 

An Giang
24/03/1990

xã Vĩnh Thạnh 

Trung, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4385 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

200903-

0004

Nguyễn Thị 

Kim Đinh 
Ngân 261363363 19/06/2012

Công an 

Bình 

Thuận

01/06/1997

xã Chí Công, huyện 

Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

cao đẳng y 

tế Bình 

Thuận

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4386 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

200901-

0002

Nguyễn Thị 

Thu 
Thảo 272172345 24/08/2007

Công an 

Đồng Nai
05/07/1992

48 Khu 2, xã An 

Phƣớc, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4387 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

18

000.00.1

2.H19-

200901-

0005

Nguyễn Thị Út 272299201 11/01/2010
Công an 

Đồng Nai
18/05/1991

03B tổ 35, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

kinh tế Kỹ 

Thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4388 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

200901-

0006

Cao Thị 

Thùy 
Dung 241613415 11/07/2013

Công an 

Đắk Lắk
13/10/1996

xã Ea Kly, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4389 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

200901-

0014

Nguyễn 

Văn 
Phúc 38092006581 13/07/2017

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/02/1992

Ấp 3, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp Y 

dƣợc Hợp 

Lực

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4390 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

200901-

0016

Nguyễn Lê 

Thiên 
Phú 272440659 14/04/2011

Công an 

Đồng Nai
11/10/1994

80 tổ 11 khu 5, thị 

trấn Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4391 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

200901-

0017

Lữ Thị Xuyên 272194030 09/03/2015
Công an 

Đồng Nai
11/02/1993

Ấp 3, xã Phú An, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng 

quân Y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4392 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

200901-

0019

Đinh Thị Tùng 272744176 15/02/2016
Công an 

Đồng Nai
26/02/1980

Tổ 2, khu phố Hiệp 

Quyết, thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Trung cấp 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4393 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

24

000.00.1

2.H19-

200901-

0020

Trƣơng Thị 

Thanh 
Thủy 215422530 11/04/2012

Công an 

Bình Định
06/06/1996

xã Nhơn Thọ, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

phƣơng 

Đông Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4394 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

200901-

0021

Lê Thị 

Tuyết 
Thảo 271749027 24/06/2010

Công an 

Đồng Nai
19/07/1988

Ấp 2, xã Lâm San, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

cao đẳng y 

dƣợc 

ASEAN

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4395 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

200831-

0001

Lê Thị Thu 186989575 28/02/2008
Công an 

Nghệ An
12/02/1990

xã Đại Sơn, huyện 

Đô Lƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

bách khoa 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4396 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

200831-

0006

Nguyễn Thị 

Thúy 
Tâm 276036451 06/04/2019

Công an 

Đồng Nai
25/03/1985

Tổ 16, khu phố 3A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp y 

khoa Hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4397 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

200828-

0009

Vũ Thị 

Nhƣ 
Quỳnh 70703272 29/08/2019

Công an 

Tuyên 

Quang

14/03/1985

xã Văn Phú, huyện 

Sơn Dƣơng, tỉnh 

Tuyên Quang

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

quốc tế Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4398 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

200828-

0011

Nguyễn 

Thiên 
Tứ 215348476 25/03/2019

Công an 

Bình Định
20/07/1995

phƣờng Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4399 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

30

000.00.1

2.H19-

200828-

0004

Hoàng Thị 

Bích 
Vân 272152210 04/07/2007

Công an 

Đồng Nai
20/12/1991

Ấp Trung Lƣơng, xã 

Xuân Trƣờng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4400 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

200827-

0003

LÊ THỊ 

BẰNG 
CHI 194560150 16/06/2011

Công an 

Quảng 

Bình

01/09/1995

Tổ 22, KP4, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

kinh tế Kỹ 

Thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4401 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

200827-

0004

NGUYỄN 

THỊ 
LINH 17433264 30/01/2013

Công an 

Hà Nội
07/11/1996

xã Nam Phong, 

huyện Phú Xuyên, 

Thành phố Hà Nội

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4402 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

200827-

0005

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

HÀ 272640440 26/08/2013
Công an 

Đồng Nai
17/02/1978

220 khu 3, ấp 3, xã 

Gia Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Tây Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4403 Cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

200827-

0010

NGUYỄN 

THỊ 
HUỆ 145831299 01/06/2013

Công an 

Hƣng Yên
26/06/1997

158/2, kp1, phƣờng 

Tân Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4404 Cấp mới

35

000.00.1

2.H19-

200827-

0013

NGUYỄN 

THỊ 

TƢỜNG 

AN 272442490 07/03/2011
Công an 

Đồng Nai
19/10/1996

ấp Hƣng Hiệp, xã 

Hƣng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4405 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

36

000.00.1

2.H19-

200827-

0014

NGUYỄN 

THỊ TRÚC 
UYÊN 272636112 01/10/2013

Công an 

Đồng Nai
01/04/1997

174 ấp Bắc Hòa, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4406 Cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

200827-

0016

VŨ 

THANH 

THÙY 

DƢƠNG 272635641 13/09/2013
Công an 

Đồng Nai
17/02/1997

Ấp Quãng Phát, xã 

Quảng Tiến, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4407 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

200827-

0021

NGUYỄN 

THỊ KIM 
CHI 271811087 21/04/2018

Công an 

Đồng Nai
29/12/1989

Tổ 2, ấp 4, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng y 

tế Cà Mau

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4408 Cấp mới

39

000.00.1

2.H19-

200826-

0002

Tsần Thị 

Bích 
Trâm 272348073 08/11/2012

Công an 

Đồng Nai
25/01/1994

Ấp 5, xã Nhân 

Nghĩa, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4409 Cấp mới

40

000.00.1

2.H19-

200826-

0003

Lê Thị Hƣờng 38181011793 19/02/2020

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/04/1981

phƣờng Lam Sơn, 

thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

quốc tế Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4410 Cấp mới

41

000.00.1

2.H19-

200826-

0006

Trần Thị Lệ 241690074 01/08/2013
Công an 

Đắk Lắk
25/12/1996

xã Bình Thuận, thị 

xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4411 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

42

000.00.1

2.H19-

200826-

0021

Lê Thị 

Tuyết 
Mai 272540645 18/06/2015

Công an 

Đồng Nai
14/11/1997

Ấp 1C, xã Phƣớc 

Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4412 Cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

200907-

0018

Hà Thị Ngà 172911530 05/10/2010

Công an 

Thanh 

Hóa

04/05/1989

xã Thọ Diên, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

Dƣợc sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

3233 Cấp lại

44

000.00.1

2.H19-

200826-

0004

Nguyễn Thị Huyền 272759521 06/05/2015
Công an 

Đồng Nai
08/08/1985

Tổ 9, ấp Miễu, 

phƣờng Phƣớc Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2008

Trung cấp 

Quân y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3199 Cấp lại

Tổng: 44 trƣờng hợp (24 DSTH, 19 DSCĐ, 01 DSĐH)

b. Cấp lại (02HS)
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